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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Nuôi thương phẩm cá nước ngọt
Mã học phần:

Số tín chỉ:
3

Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Nuôi trồng Thuỷ sản

Cho sinh viên năm thứ:     3

Học phần tiên quyết: Di truyền và chọn giống động vật thủy sản, Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thuỷ sản, Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
35(tiết)

- Làm bài tập trên lớp:

- Thảo luận:


10 (tiết)

- Thực hành, thực tập:

- Tự nghiên cứu:                   
2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức về đặc điểm sinh học một số loài cá nuôi, hệ thống các công trình nuôi thương phẩm, kỹ thuật nuôi cá trong các mô hình nuôi thương phẩm. 

3. Nội dung chi tiết học phần 

3.1. Danh mục vấn đề của học phần


1. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong ao


2. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong các hệ thống canh tác kết hợp

3. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong hồ 


4. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong lồng, bè và đăng chắn

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 

Vấn đề 1: Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong ao

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nuôi thương phẩm cá trong ao nước tĩnh
2. Nuôi thương phẩm cá trong ao nước chảy
	3

3

	Kỹ năng

1. Chuẩn bị ao nuôi, 
2. Chọn và thả cá giống

3. Chăm sóc và quản lý
5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm
	3

3

3

3


Vấn đề 2:  Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong hệ thống canh tác kết hợp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nuôi thương phẩm cá trong ruộng lúa

2. Nuôi thương phẩm cá trong hệ thống VAC 

3. Nuôi thương phẩm cá trong hệ thống VAC-R
	3

3

3

	Kỹ năng

1. Chuẩn bị công trình và thiết bị nuôi
2. Chọn và thả giống: 

3. Chăm sóc và quản lý
4. Thu hoạch, bảo quản tiêu thụ sản phẩm
	3
3

3

3


Vấn đề 3: Nuôi thương phẩm  cá nước ngọt trong hồ 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và môi trường nước hồ tự nhiên và hồ chứa nhân tạo

2. Cơ sở thức ăn tự nhiên nuôi cá trong hồ tự nhiên và hồ chứa nhân tạo

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật nuôi cá: năng suất, cơ cấu cá giống, tỷ lệ hoàn lại cho đánh bắt và mật độ thả

4. Nuôi thương phẩm cá trong hồ tự nhiên.

5. Nuôi thương phẩm cá trong hồ chứa nước nhân tạo
	3

3

3

3

3

	Kỹ năng

1. Quy hoạch và lập phương án nuôi cá trong hồ tự nhiên và hồ chứa nhân tạo

2. Phân tích, đánh giá sự biến động của các yếu tố môi trường 
3. Chọn và thả giống 
4. Chăm sóc, quản lý đàn cá nuôi

5. Khai thác và tiêu thụ cá
	2

3

3

3

3


Vấn đề 4: Nuôi thương phẩm cá nước ngọt trong lồng, bè và đăng chắn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc điểm nuôi cá lồng, bè và đăng chắn - Những ảnh hưởng sinh thái học của nuôi cá lồng bè và đăng chắn

2. Chọn địa điểm nuôi lồng bè và đăng chắn

3. Cá giống và kỹ thuật thả cá giống
4. Quản lý và chăm sóc

5. Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm
	3

3

3

3

3

	Kỹ năng

1. Chuẩn bị hệ thống đăng và lồng, bè nuôi cá

2. Chọn và thả cá giống
3. Chăm sóc và quản lý
4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ
	3

3

3

3


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	16
	
	4
	
	
	20

	2
	4
	
	2
	
	
	6

	3
	9
	
	2
	
	
	11

	4
	6
	
	2
	
	
	8


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần


Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:


- Phòng học bố trí phù hợp có các trang thiết bị: máy chiếu projector, máy tính, bảng.


- Tài liệu đầy đủ

5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Zhong Lin
	Pond fisheries  in China
	1991
	Pearl River Fisheries Institute of the Chinese Academy of Fisheries Sciences
	Thư viện
	
	x

	2
	NACA 
	Intergrated Fish Farming in China
	1989
	Publication of the Network of Aquaculture Centeres in Asia and the Pacific, Bangkok
	Thư viện
	
	x

	3
	David Little and James Muir
	A Guide to Intergrated Warmwater Aquaculture
	1987
	Institute of Aquaculture, University of Stirling
	Thư viện
	
	x

	4
	 Li, S., and Mathias 
	Freshwater Fish Culture in China: Principle and practice


	1994
	
	Thư viện
	
	x

	5
	Beveridge, M.C.M.
	Cage and pen fish farming: Carrying Capacity Models and Environmental Impact
	1984
	FAO Fish Tech. Pap
	Thư viện
	
	x

	6
	Bhukaswa, T.
	Management of Asian Reservoir Fisheries
	1980
	FAO Fish Tech. Pap. N 207
	Thư viện
	
	x

	7
	Nguyễn Anh
	Đặc điểm hồ chứa miền Bắc Việt Nam và biện pháp nuôi cá
	1971
	Nông thôn
	Thư viện
	
	x

	8
	Lương Công Trung
	Nuôi thương phẩm cá nước ngọt
	
	Bài giảng
	Giáo viên
	x
	


6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


Tham gia các giờ học trên lớp, làm bài tập và thảo luận nhóm, tự nghiên cứu theo câu hỏi, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.

7. Đánh giá quá trình trong dạy và học

7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: 

	Loại
	Thang điểm số
	Thang điểm chữ

	Đạt

	Giỏi
	 9 – 10
	A 

	
	 8,5 – 8,9
	A- 

	Khá
	 8,0 – 8,4
	B+ 

	
	 7,0 – 7,9
	B  

	Trung bình
	6,5 – 6,9
	B-  

	
	6,0 – 6,4
	C+ 

	
	 5,5 – 5,9
	C 

	Trung bình yếu
	5,0 – 5,4
	C- 

	
	4,5 – 4,9
	D+ 

	
	 4,0 – 4,4
	D

	Không đạt

	Kém
	3,0 – 3,9
	D-

	
	 0  - 2,9
	F 


7.2. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Thảo luận theo câu hỏi
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo nhóm
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	20

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	
	

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số.


8. Chế độ quản lý 

1. Đề cương chi tiết học phần được quản lý tại: Giảng viên, Bộ môn, Phòng Đào tạo ĐH - SĐH, Phòng ĐBCLĐT & KT và đăng trên Website của Khoa và Trường. 

2. Giảng viên có trách nhiệm:

- Khi được đơn vị phân công phụ trách học phần, giảng viên (Trường hợp học phần có một giảng viên phụ trách)/nhóm giảng viên có trách nhiệm biên soạn bổ sung vào đề cương chi tiết học phần các mục sau (xem phụ lục):

* Thông tin về giảng viên (nằm sau mục Thông tin về học phần)

* Lịch trình tổ chức dạy - học cụ thể (nằm sau mục Lịch trình chung).

- Cập nhật thông tin có sự thay đổi so với bản gốc của đề cương chi tiết học phần (sau khi được nhóm giảng viên biên soạn đề cương học phần thông qua, được Bộ môn xác nhận) và báo cáo các đơn vị chức năng quản lý.

- Giới thiệu địa chỉ tra cứu đề cương chi tiết học phần để sinh viên tự lấy thông tin. Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề cương trong tiết dạy đầu tiên của học phần.

       
    TRƯỞNG KHOA/VIỆN
    



TRƯỞNG BỘ MÔN
              (Ký và ghi họ tên)
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